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Giới thiệu về quyền hạn của 
bệnh nhân không tự nguyện         

 

 

Tờ thông tin dễ hiểu này là tóm tắt của một 

văn bản khác về quyền hạn của bạn khi là 

một bệnh nhân không tự nguyện.  
 

Văn bản đó gọi là Danh mục 3 - Văn bản 
nêu các Quyền hạn cho Những người bị 
Giữ lại trong Cơ sở Y tế Tâm thần.  

  

 Tờ tóm tắt này không thay thế văn bản 

chính thức. 
 

Bạn cũng sẽ nhận được văn bản chính 

thức nếu bạn đến bệnh viện. 
 

Bạn cũng có thể thấy văn bản đó tại  
 

https://www.health.nsw.gov.au/mentalh
ealth/legislation/Documents/sr-vt.pdf 
 

hoặc 
 

qua tìm kiếm trên mạng, gõ chữ: schedule 
3 statement rights persons detained 
(danh mục 3 văn bản nêu các quyền hạn 

cho những người bị giữ lại). 

https://www.health.nsw.gov.au/mentalhealth/legislation/Documents/sr-vt.pdf
https://www.health.nsw.gov.au/mentalhealth/legislation/Documents/sr-vt.pdf
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Điều quan trọng là bạn cần nhận được 

thông tin này khi đến bệnh viện để điều trị 

sức khỏe tâm thần. 

 

Bạn phải được nhân viên 

• đưa một văn bản chính thức để bạn 

giữ 

• cho biết về những thông tin có trong 

văn bản chính thức 
 

  

 Bạn có thể nhờ nhân viên y tế tâm thần 

giúp giải thích tờ thông tin này. 

 

Nhân viên y tế tâm thần là những người 

làm việc để giúp cho sức khỏe tâm thần 

của bạn. 

  

 

Bạn có thể được sự giúp đỡ qua tiếng Việt.  

 

Bạn có thể cho nhân viên y tế tâm thần biết 

rằng bạn cần thông dịch viên. 

 

Thông dịch viên có thể giúp bạn nói 

chuyện với người nào không nói tiếng Việt. 
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Một người mà bạn tin cậy cũng có thể giúp 

bạn. 

 

Người này có thể là 

• người thân trong gia đình 

• một người bạn 

• người hỗ trợ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 

Quyền hạn cho các bệnh nhân không tự nguyện  
 
 

 

Tờ thông tin này nói về quyền hạn của bạn 

khi là một bệnh nhân không tự nguyện. 
 

 

 

Bạn là bệnh nhân không tự nguyện nếu 

bạn phải ở lại bệnh viện để được điều trị 
sức khỏe tâm thần cho đến khi bạn khỏe 

lại mới được về nhà. 

 

Bạn không được rời bệnh viện nếu chưa 

được phép. 
  

 

 
 
Sức khỏe tâm thần là về việc bạn suy 

nghĩ và cảm nhận (cảm xúc) ra sao. 

 

 
Điều trị là những việc có thể giúp bạn cảm 

thấy khỏe hơn. 
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Quyền hạn về việc ở lại bệnh viện  
 

 

 

Bác sĩ phải gặp bạn khi bạn đến bệnh viện. 

 

 

 

Một bác sĩ phải gặp bạn trong vòng 12 giờ 

kể từ khi bạn đến bệnh viện. 

 

Bạn phải ở lại bệnh viện như là bệnh nhân 

không tự nguyện nếu 2 bác sĩ nghĩ rằng 

bạn 

• bị rối loạn tâm thần hoặc  

• bị bệnh tâm thần  

 

Một trong hai bác sĩ phải là bác sĩ tâm 
thần. 
 

Bác sĩ tâm thần là bác sĩ giúp bệnh nhân 

tâm thần. 
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 Rối loạn tâm thần là khi một người làm 

những việc nguy hiểm hoặc vô lý. 

 

  

 

Nếu bác sĩ cho rằng bạn bị rối loạn tâm 

thần, bạn có thể phải ở lại bệnh viện trong 

3 ngày làm việc. 

 

Những ngày làm việc là thứ Hai đến thứ 

Sáu. 

  

 

Bác sĩ phải gặp bạn ít nhất một lần mỗi 

ngày. 

 

 

Họ không thể bắt buộc bạn phải ở lại bệnh 

viện nhiều hơn 3 lần trong một tháng. 
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Bệnh tâm thần là khi bạn bị đau yếu tâm 

thần làm cho bạn khó đối phó với các cảm 

xúc và suy nghĩ của mình. 
 

Một số ví dụ về bệnh tâm thần là 

• rất tin về một điều không có thật 

(chẳng hạn như nghĩ rằng có ai khống 

chế suy nghĩ của mình) 

• nhìn thấy hoặc nghe thấy những điều 

không có thật 

• có vấn đề rất nghiêm trọng về tâm 

tính 
 

Bệnh tâm thần cũng còn được gọi là 

• trầm cảm 

• tâm thần phân liệt 

• lo âu 
  

 

 

Nếu bác sĩ cho rằng bạn bị bệnh tâm thần 

thì bạn phải ở lại bệnh viện cho đến khi 

Tòa Tái xét Sức khỏe Tâm thần quyết 

định. 

 

Bạn có thể cần được giữ lại ở bệnh viện để 

giúp cho bạn hoặc người khác không bị tổn 

hại. 
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Quyền hạn về Tòa Tái xét Sức khỏe Tâm thần  
 
 

 

 

Tòa Tái xét Sức khỏe Tâm thần là một 

nhóm người rất am hiểu về luật pháp và 

việc điều trị sức khỏe tâm thần. 

 

Tòa Tái xét Sức khỏe Tâm thần sẽ có cuộc 

họp để quyết định việc điều trị tốt nhất cho 

bạn.  

 

Cuộc họp này được gọi là xét xử.  
 

 

Bạn có thể đến dự cuộc xét xử. 

 

Có tờ thông tin dễ hiểu về những gì xảy ra 

tại cuộc xét xử. 

 

 

 

Muốn có tờ thông tin dễ hiểu về Tòa Tái 

xét Sức khỏe Tâm thần, xem 

https://www.3dn.unsw.edu.au/sites/defa
ult/files/documents/3DN_MHA_MHRT_E
Rv1_Vietnamese.pdf  

  

 

https://www.3dn.unsw.edu.au/sites/default/files/documents/3DN_MHA_MHRT_ERv1_Vietnamese.pdf
https://www.3dn.unsw.edu.au/sites/default/files/documents/3DN_MHA_MHRT_ERv1_Vietnamese.pdf
https://www.3dn.unsw.edu.au/sites/default/files/documents/3DN_MHA_MHRT_ERv1_Vietnamese.pdf
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Đôi khi Tòa Tái xét quyết định dời lại cuộc 

xét xử vào lúc khác. 

 

Việc này gọi là Hoãn lại. 
 

Hoãn lại là khi Tòa Tái xét quyết định rằng 

việc xét xử phải dời lại vào ngày khác. 

 

Có thể là vì 

• bạn chưa sẵn sàng 

• bác sĩ của bạn chưa sẵn sàng 

• người khác chưa sẵn sàng 

 

Nếu việc này xảy ra, phải có cuộc xét xử 

khác trong vòng 14 ngày. 

  

 

Tòa Tái xét Sức khỏe Tâm thần có thể nói 

rằng bạn cần ở lại bệnh viện vì bạn bị bệnh 

tâm thần. 

 

Họ có thể quyết định việc điều trị nào là tốt 

nhất cho bạn. 
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Sau khi bạn đã ở lại bệnh viện một thời 

gian bạn sẽ có một cuộc xét xử khác. 

 

Tòa Tái xét sẽ quyết định xem bạn có thể 

xuất viện không. 

 

Cuộc xét xử lần thứ nhì phải trong vòng 3 

tháng sau cuộc xét xử lần thứ nhất. 

 

 
  

 

Tòa Tái xét Sức khỏe Tâm thần có thể nói 

rằng bạn không thể quyết định về tiền bạc 

trong lúc bị bệnh tâm thần. 

 

Nếu việc này xảy ra, họ sẽ đặt ra một số 

luật lệ để bảo vệ bạn.  
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Đôi khi Tòa Tái xét Sức khỏe Tâm thần có 

thể nói rằng bạn cần có điều trị nào đó sau 

khi xuất viện. 

 

Việc này được gọi là Lệnh Điều trị trong 
Cộng đồng (Community Treatment 

Orders), gọi tắt là CTO.  
 

CTO là kế hoạch giúp bạn nhận được điều 
trị sức khỏe tâm thần trong cộng đồng 

mà không phải ở lại bệnh viện. 

 

Bạn phải làm theo các luật lệ có trong kế 

hoạch. 

 

 

Muốn có tờ thông tin dễ hiểu về CTO, xem 

https://www.3dn.unsw.edu.au/sites/defa
ult/files/documents/3DN_MHA_CTO_ER
v1_Vietnamese.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.3dn.unsw.edu.au/sites/default/files/documents/3DN_MHA_CTO_ERv1_Vietnamese.pdf
https://www.3dn.unsw.edu.au/sites/default/files/documents/3DN_MHA_CTO_ERv1_Vietnamese.pdf
https://www.3dn.unsw.edu.au/sites/default/files/documents/3DN_MHA_CTO_ERv1_Vietnamese.pdf
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Quyền hạn về việc điều trị  
 

 

Khi bạn là bệnh nhân không tự nguyện, 

bác sĩ có thể điều trị bệnh tâm thần cho 

bạn ngay cả khi bạn không muốn. 

 

Họ làm vậy là để giúp bạn cảm thấy đỡ 

hơn. 
  

 Nhân viên y tế tâm thần phải luôn báo cho 

bạn biết là việc điều trị của bạn gồm có 

những gì. 

 

Bạn có thể hỏi về việc điều trị của mình bất 

cứ lúc nào. 
  

 

 

Nhân viên chỉ đưa cho bạn thuốc men mà 

bạn cần. 
 

Thuốc men còn được gọi là thuốc. 
 

Thuốc có thể dưới dạng 

• thuốc viên (tablet/pill) 

• chất lỏng 

• tiêm chích 
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Tòa Tái xét Sức khỏe Tâm thần có thể 

quyết định rằng bạn cần ECT.  
 

ECT là chữ viết tắt của liệu pháp sốc điện. 

 

ECT đôi khi được dùng để giúp điều trị 

bệnh tâm thần khi các điều trị khác hoặc 

thuốc men đều không có hiệu quả.  

 

Bạn được cho dùng thuốc ngủ trước khi 

liệu pháp ECT bắt đầu do đó bạn sẽ không 

cảm thấy gì cả. 
 

Bạn sẽ thức dậy khi liệu pháp ECT chấm 

dứt. 

Bạn có thể hỏi bác sĩ về ECT nếu có thắc 

mắc. 
  

 

Nếu bạn đau ốm trong bệnh viện, bác sĩ có 

thể nói rằng bạn cần được phẫu thuật. 
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Có thể bạn không đủ khỏe để quyết định 

có cuộc phẫu thuật. 

 

Hoặc bạn có thể đã không đồng ý việc 

phẫu thuật. 

 

Bạn vẫn phải có cuộc phẫu thuật để giúp 

bạn khỏe mạnh. 

  

 

Bác sĩ sẽ hỏi ý kiến người chăm sóc 
được chỉ định của bạn để xem họ có 

đồng ý không. 

 

Họ có thể đồng ý việc này. 

 

Người chăm sóc được chỉ định là người 

mà bạn chọn để nhân viên cho biết thông 

tin về bạn tại bệnh viện. 

 

Người chăm sóc này là người mà bạn biết 

rõ. 

 

Những người khác, ví dụ Tòa Tái xét Sức 

khỏe Tâm thần cũng có thể quyết định 

rằng bạn cần có cuộc phẫu thuật. 
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Bác sĩ chỉ được phép thực hiện cuộc phẫu 

thuật nếu 

• việc đó là tốt nhất cho sức khỏe của 

bạn  

• bạn cần có cuộc phẫu thuật 

  

 

Nếu bạn nghĩ rằng họ đã điều trị sai hoặc 

đưa lầm thuốc cho bạn, điều quan trọng là 

nên nói với người nào bạn tin cậy. 

 

Người này có thể là 

• người thân trong gia đình 

• một người bạn 

• người hỗ trợ 

• nhân viên y tế tâm thần 
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Quyền hạn về thông tin khi bạn ở bệnh viện  
 

 

Việc ở lại bệnh viện có thể gây bối rối.  

 

Nhân viên y tế tâm thần sẽ trao cho bạn 

nhiều thông tin và hỏi bạn nhiều câu hỏi. 

 

 

Bạn có thể nhờ người nào mà mình tin cậy 

để giúp đưa thông tin cho nhân viên này. 

 

Người mà bạn tin cậy cũng có thể giúp bạn 

hỏi các thông tin cần thiết. 
 

 

Bạn có thể chọn 1 hoặc 2 người để làm 

người chăm sóc được chỉ định trong lúc 

bạn ở bệnh viện. 

 

Người chăm sóc này sẽ được nhân viên 

cho biết thông tin về sức khỏe tâm thần và 

việc bạn ở lại bệnh viện. 
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Bạn cũng có thể cho nhân viên y tế tâm 

thần biết ai là người chăm sóc chính của 

bạn. 

 

Người chăm sóc chính là người giúp đỡ 

hoặc chăm sóc cho bạn nhiều nhất khi bạn 

ở nhà. 

  

 

 

Nếu bạn không cho nhân viên đó biết, thì 

bác sĩ có thể chọn một người là chăm sóc 

chính cho bạn. 

  
  

Người chăm sóc được chỉ định và người 

chăm sóc chính đều có thể nhận được 

thông tin về việc chăm sóc sức khỏe tâm 

thần của bạn. 
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Nhân viên y tế tâm thần sẽ cho hai người 

chăm sóc đó biết 

• khi bạn ở bệnh viện  

• bất cứ kế hoạch điều trị nào 

• nếu bạn chuyển viện hoặc về nhà 

• thông tin để giúp họ hỗ trợ bạn khi 

bạn xuất viện 
  

 

 

 

Bạn có thể yêu cầu được xem hồ sơ y tế 

của mình. 

  

 

Bạn có thể kể cho người nào mình tin cậy 

về việc nằm viện và điều trị của mình. 

 

Bạn có thể kể cho 

• gia đình  

• bạn bè  

• người hỗ trợ của mình 
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Quyền hạn về việc rời bệnh viện  
 

 

Bạn không thể quyết định việc khi nào thì 

có thể về nhà. 

 

Bạn phải ở lại bệnh viện cho đến khi khỏe 

lại mới về nhà. 

 

 

 
 

Bạn có thể về nhà khi bác sĩ đồng ý. 

 

Nhưng bất cứ lúc nào, bạn cũng có thể nói 

với bác sĩ rằng mình muốn về nhà.  

 
  

 

Bác sĩ sẽ quyết định khi nào thì bạn đủ  

sức khỏe để về nhà. 

 

Bạn có thể nhờ người nào mình tin cậy để 

giúp mình hỏi bác sĩ, hoặc hỏi dùm mình. 

 

Người đó có thể là 

• người thân trong gia đình 

• một người bạn 

• người hỗ trợ  
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Bác sĩ sức khỏe tâm thần tại bệnh viện cần 

nói rằng bạn đủ khỏe để xuất viện. 

  

 

Bác sĩ cần trả lời cho bạn trong vòng 3 

ngày làm việc. 

 

Các ngày làm việc là Thứ Hai đến Thứ 

Sáu. 

  

 

Bạn có thể đến Tòa Tái xét Sức khỏe Tâm 

thần để khiếu nại nếu không nhận được trả 

lời từ bác sĩ trong vòng 3 ngày. 

 

 
  

 

 

Bạn phải được cho phép xuất viện nếu bác 

sĩ cho rằng bạn không còn bị bệnh tâm 

thần hoặc không còn bị rối loạn tâm thần 

nữa.  
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Bác sĩ có thể nói rằng bạn phải ở lại bệnh 

viện. 

  

 

 

Nếu không đồng ý với bác sĩ, bạn có thể 

khiếu nại đến Tòa Tái xét Sức khỏe Tâm 

thần. 
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Quyền hạn nếu bạn không nhận được sự chăm sóc 
mình cần 
 

 
 

Nếu bạn không nhận được sự chăm sóc 

mình cần, điều quan trọng là nên kể cho 

người nào biết.  

  

 

 

Nếu bạn cảm thấy lo ngại về cách thức mà 

các bệnh nhân khác hoặc nhân viên bệnh 

viện đối xử với mình, điều quan trọng là 

bạn nên kể cho người nào biết. 

  

 
 

Bạn có thể kể cho người nào mình tin cậy. 

 

Người đó có thể là 

• người thân trong gia đình  

• một người bạn 

• người hỗ trợ  

• nhân viên bệnh viện 
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Bạn có thể nói với Viên chức Thăm 
viếng.  

Viên chức Thăm viếng (Official Visitor) là 

những người đến thăm viếng bệnh viện. 

Viên chức Thăm viếng giúp đảm bảo 

những người đang ở bệnh viện đều được 

đối xử tốt. 

Viên chức Thăm viếng không làm việc cho 

bệnh viện. 

Một người mà bạn tin cậy cũng có thể nói 

chuyện với Viên chức Thăm viếng. 

 

 

Muốn hẹn gặp Viên chức Thăm viếng, gọi 

đến 1800 208 218. 

Số điện thoại này miễn phí. 

Bạn cũng có thể nhờ người nào thay mặt 

bạn để gọi đến số này. 

  

 

 

Bạn có thể yêu cầu gặp Viên chức Thăm 

viếng, bằng cách ghi tờ nhắn và bỏ vào 

hộp thư của ‘Official Visitor’ tại bệnh viện. 
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Nếu cần lời khuyên, bạn có thể gọi đến 

Dịch vụ Bênh vực Sức khỏe Tâm thần.  

 

Người mà bạn tin cậy cũng có thể nói 

chuyện với Dịch vụ Bênh vực Sức khỏe 

Tâm thần. 
 

Số điện thoại của Dịch vụ Bênh vực Sức 

khỏe Tâm thần là 9745 4277. 
  

 

Bạn có thể được giúp đỡ qua tiếng Việt. 

 

Cho dịch vụ biết rằng bạn cần thông dịch 

viên. 

 

 
  

 

Bạn cũng có thể gọi đến Dịch vụ Thông 

Phiên dịch (Translating and Interpreting 

Service - TIS). 

 

Số điện thoại của TIS là 131 450. 
 

Hầu hết các dịch vụ của họ đều miễn phí. 
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Muốn có danh sách giải thích một số từ 

ngữ trong tờ thông tin này, xem 
https://www.3dn.unsw.edu.au/sites/defa
ult/files/documents/3DN_Wordlist_ERv1
_Vietnamese.pdf  

https://www.3dn.unsw.edu.au/sites/default/files/documents/3DN_Wordlist_ERv1_Vietnamese.pdf
https://www.3dn.unsw.edu.au/sites/default/files/documents/3DN_Wordlist_ERv1_Vietnamese.pdf
https://www.3dn.unsw.edu.au/sites/default/files/documents/3DN_Wordlist_ERv1_Vietnamese.pdf
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